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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 

của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm 

tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực 

lượng Quản lý thị trường;  

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành 

chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường;  

Căn cứ Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15 tháng 7 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực quản lý thị trường; 

Căn cứ Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 

2026 của lực lượng Quản lý thị trường; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa 

tại Tờ trình số 720/TTr-CCQLTT ngày 15 tháng 12 năm 2025 về việc phê duyệt 

kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản 

lý thị trường Thanh Hóa kèm theo Quyết định này. Kế hoạch kiểm tra định kỳ 

được gửi cho tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được kiểm tra theo Kế hoạch thay 

cho thông báo (không bao gồm Phụ lục kèm theo). 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan 

thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan về thẩm quyền phê duyệt nội dung 

tham mưu, đề xuất; tính chính xác, tính pháp lý đối với các hồ sơ, số liệu báo 

cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (bao 

gồm cả danh mục các tổ chức, cá nhân dự kiến kiểm tra định kỳ năm 2026 ban 

hành kèm theo Kế hoạch). 

2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, Chi cục Quản lý 

thị trường tỉnh chủ động công tác tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ 

các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan và chịu trách nhiệm toàn diện 

về nội dung công việc thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường 

Thanh Hóa; Trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;  

- Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND và Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường;  

- Các tổ chức,cá nhân, hộ kinh doanh được kiểm tra 

(giao Chi cục QLTT sao gửi); 

- Lưu: VT, KTTCVA100952 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra định kỳ năm 2026  

của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa 
(Ban hành kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND  

ngày        tháng        năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Căn cứ 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13/11/2020 và ngày 

25/6/2025. 

- Văn bản số 63/VBHN-VPQH ngày 15/8/2025 của Văn phòng Quốc hội 

hợp nhất luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành ngày 

15/8/2025. 

- Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08/3/2016. 

- Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27/5/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Nghị định số 241/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025. 

- Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Thông tư số 

27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt 

động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ 
của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 

10/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 

30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ 

tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp 

nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 

15/7/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương trong lĩnh vực quản lý thị trường. 

- Quyết định số 3564/QĐ-BCT ngày 05/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về phê duyệt Định hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của lực 

lượng Quản lý thị trường. 

- Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, thuộc Sở Công Thương. 

- Công văn số 22000/UBND-KTTC ngày 11/12/2025 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Định 

hướng chương trình kiểm tra năm 2026 của lực lượng Quản lý thị trường. 
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2. Mục đích 

- Bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh 

trong hoạt động kinh doanh; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống các hành 

vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ để góp phần phát triển sản xuất trong nước, bình ổn thị trường, mở rộng giao 

thương hàng hóa, dịch vụ; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng. 

- Thông qua các hoạt động kiểm tra để đánh giá tình hình thực thi các quy 

định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh 

doanh; tổng kết, đánh giá, hướng dẫn các Đội Quản lý thị trường trực thuộc 

trong công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 

hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; hoạt động kinh doanh nguyên liệu 

thuốc lá, thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá; hoạt động kinh doanh thương 

mại điện tử; hoạt động kinh doanh xăng dầu; hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ 

hóa lỏng; hoạt động kinh doanh phân bón; hoạt động kinh doanh vật liệu xây 

dựng; hoạt động kinh doanh mỹ phẩm; kinh doanh dược, kinh doanh vàng trang 

sức, mỹ nghệ trên địa bàn; biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn 
chỉnh ngay các yếu kém, sai sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng 

thời, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tổ chức 

và cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Qua kiểm tra phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, 

pháp luật về quản lý nhà nước và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tình hình mới, để kiến nghị 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích 

cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước. 

3. Yêu cầu 

- Việc triển khai tổ chức kiểm tra đảm bảo theo đúng nội dung Kế hoạch 

đã được phê duyệt; quá trình kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải đảm 

bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ 
kiểm tra, kiểm soát thị trường và các quy định của pháp luật hiện hành có liên 

quan1; mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm 

minh theo quy định.  

- Công tác kiểm tra, xử phạt phải gắn liền với công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật đối với nhóm đối tượng được kiểm tra. 

                   
1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
ngày 13/11/2020 và ngày 25/6/2025; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành 
chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 
10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 
30/9/2020; Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 15/7/2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực quản lý thị trường và các văn bản quy phạm pháp 
luật khác liên quan 
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- Việc kiểm tra không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho các tổ chức, 

cá nhân, hộ kinh doanh; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ 

chức, cá nhân, hộ kinh doanh được diễn ra bình thường.  

- Nhận định, đánh giá phân tích những nội dung cần quan tâm trong chỉ 

đạo, điều hành quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực; kiến nghị, đề xuất với cấp 

có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
và công tác quản lý thị trường trong thời gian tiếp theo. 

- Nghiên cứu, ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động thực thi đồng 

thời có những giải pháp đột phá trong công tác quản lý thị trường để tổ chức 

thực hiện Kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá 

điếu và các sản phẩm thuốc lá. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dược. 

- Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. 

(Có dự kiến danh sách các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh được kiểm tra 

và thời điểm kiểm tra tại Phụ lục kèm theo) 

2. Nội dung kiểm tra  

2.1. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

các nhóm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh. 

- Việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm/ nguyên liệu 

chế biến thực phẩm. 

- Việc thực hiện quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố 

sản phẩm trong sản xuất thực phẩm. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về ghi nhãn thực phẩm. 
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- Kiểm tra việc chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ. 

- Việc chấp hành quy định về chất lượng, đo lường trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm (nếu có dấu hiệu vi phạm). 

2.2. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh 

nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh theo giấy phép. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh đối với nhà 

cung cấp sản phẩm thuốc lá, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ của nhà cung cấp sản 

phẩm thuốc lá, thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về tem sản phẩm thuốc lá. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ của nguyên 

liệu sản xuất thuốc lá, sản phẩm thuốc lá. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có dấu hiệu 

vi phạm). 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về chất lượng hàng hóa (nếu có dấu 

hiệu vi phạm). 

2.3. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh 

thương mại điện tử 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về thiết lập website thương mại điện 

tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng di động. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa 

đang kinh doanh; các quy định về chất lượng hàng hóa. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có dấu hiệu 

vi phạm). 

2.4. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh 

xăng dầu 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh 
doanh xăng dầu. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh theo giấy 

phép kinh doanh xăng dầu. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm 

của thương nhân kinh doanh xăng dầu. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ xăng dầu. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đo lường. 
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- Kiểm tra việc chấp hành quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng 

dầu (nếu có dấu hiệu vi phạm). 

2.5. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về hoạt động kinh doanh theo giấy 
phép kinh doanh khí. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện đối với cơ sở kinh 

doanh khí. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện chai LPG, LPG chai, 

LPG chai mini lưu thông trên thị trường; 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về việc thực hiện nghĩa vụ của cơ sở 
kinh doanh khí. 

- Việc chấp hành quy định về chất lượng hàng hóa (nếu có dấu hiệu vi phạm). 

2.6. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ phân bón. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn hàng hóa. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về điều kiện buôn bán phân bón. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn 

bán phân bón. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có dấu hiệu 

vi phạm). 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về chất lượng trong buôn bán phân 
bón (nếu có dấu hiệu vi phạm). 

2.7. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá đang kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn hàng hoá. 

2.8. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá đang kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn hàng hoá. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có dấu hiệu 

vi phạm). 
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2.9. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dược 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điều kiện kinh doanh. 

- Kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh 

doanh dược. 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá đang kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn hàng hoá. 

2.10. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng 

trang sức, mỹ nghệ 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điều kiện kinh doanh vàng. 

- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá đang kinh doanh. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về nhãn hàng hoá. 

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có dấu hiệu 

vi phạm). 

3. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 

31/10/2026. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành phần lực lượng kiểm tra 

- Cơ quan chủ trì: các Đội Quản lý thị trường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 

số 6, số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 tổ chức kiểm tra đối với các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phụ trách theo nội dung và thời gian dự 

kiến tại Kế hoạch. 

- Tùy vào yêu cầu đối với vụ việc, mặt hàng, lĩnh vực kiểm tra, đơn vị chủ 
trì chủ động đấu mối, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng 

chức năng như: Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Thuế, Khoa học và 

Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường... để thực hiện có hiệu quả và 

đúng pháp luật Kế hoạch định kỳ năm 2026 đã được phê duyệt. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Các Đội Quản lý thị trường 

- Căn cứ các nội dung được phê duyệt tại Kế hoạch này, Đội trưởng các 

Đội Quản lý thị trường trực thuộc có trách nhiệm: 

(1) Gửi Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 cho các tổ chức, cá nhân, hộ 

kinh doanh được kiểm tra thuộc địa bàn phụ trách thay cho thông báo (không 

bao gồm Phụ lục kèm theo). 

(2) Tổ chức, chỉ đạo, điều hành việc kiểm tra theo Kế hoạch; thực hiện kiểm 
tra theo danh sách các tổ chức, cá nhân dự kiến kiểm tra cụ thể theo từng Quý.  
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(3) Thành lập Đoàn kiểm tra, ban hành hoặc đề xuất với cấp có thẩm 

quyền ban hành Quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi tắt là quyết định kiểm tra) đối với tổ 

chức, cá nhân được kiểm tra theo kế hoạch.  

(4) Quá trình thực hiện kiểm tra đảm bảo đúng nội dung, đúng nhóm đối 

tượng được phê duyệt. Nội dung kiểm tra: Ghi đầy đủ, chính xác, cụ thể, chi tiết 
theo từng nhóm đối tượng, mặt hàng kiểm tra trong Kế hoạch, đảm bảo phù hợp 

với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Quản lý 

thị trường và định hướng chương trình kiểm tra của Bộ Công Thương. 

(5) Tổng hợp, báo cáo Chi cục trưởng cấp trên trực tiếp kết quả kiểm tra 

theo Kế hoạch bằng văn bản khi hết thời gian thực hiện hoặc khi có yêu cầu đột 

xuất (nêu rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể trong trường hợp Kế hoạch 
kiểm tra có nội dung không hoàn thành và các đề xuất, kiến nghị nếu có) 

2.2. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chuẩn bị các 

điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho 

công tác chuyên môn của Chi cục; hướng dẫn xử lý tiền phạt và tang vật tịch 

thu; thực hiện các chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
có liên quan theo quy định của nhà nước. 

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ đánh giá chất lượng công tác, đề xuất với 

lãnh đạo về công tác cán bộ, kịp thời biểu dương và đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, 

đồng thời phê bình, xem xét kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân có thái độ và 

hành vi vi phạm pháp luật. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục giải quyết các đơn thư phản ánh, khiếu 

nại tố cáo đối với công chức trong quá trình thực thi công vụ đảm bảo kịp thời 

đúng quy định của pháp luật”. 

2.3. Phòng Nghiệp vụ  

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong công tác xây dựng, triển khai Kế 

hoạch kiểm tra định kỳ; tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn các Đội Quản lý thị 
trường trực thuộc trong việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt; 

đồng thời, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến Kế hoạch này. 

- Tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc, lập báo cáo 

theo quy định; giúp Chi cục trưởng trong công tác phối hợp với các ngành, các 

cấp trong lĩnh vực Quản lý thị trường. 

- Tham mưu cho Chi cục trưởng chỉ đạo công tác kiểm tra công vụ, giám 
sát việc chấp hành quy định của pháp luật của lực lượng Quản lý thị trường đối 

với công chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Chi 

cục trong công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ liên quan đến xử lý vi phạm hành 
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chính; theo dõi, giám sát, đôn đốc các Đội Quản lý thị trường trực thuộc trong 

việc thực hiện Kế hoạch này theo quy định. 

3. Kinh phí, phương tiện và các điều kiện khác phục vụ kiểm tra 

- Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra định kỳ năm 2026 thực hiện theo chế 

độ nhà nước quy định hiện hành. 

- Các Đội Quản lý thị trường sử dụng thiết bị, phương tiện đã được trang 
bị phục vụ công tác kiểm tra đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Trên cơ sở các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường đã được trang bị, căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với mặt hàng, lĩnh vực 

kiểm tra, các Đội Quản lý thị trường chủ động đề xuất trang bị các thiết bị kỹ 

thuật, công cụ hỗ trợ với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh để được xem xét, giải 

quyết theo quy định và tình hình thực tế. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Thời gian thực hiện báo cáo 

- Chế độ thông tin, báo cáo trong quá trình thực hiện hoạt động kiểm tra, xử 

phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương: Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 quy định về nội 

dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện 
các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 

20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020, Thông tư số 45/2025/TT-BCT ngày 

15/7/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương trong lĩnh vực quản lý thị trường; Thông tư số 55/2020/TT-BCT 

ngày 31/12/2020 quy định chế độ báo cáo của Quản lý thị trường.  

- Các Đội Quản lý thị trường gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chi 

cục, báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng và báo cáo tổng kết thực hiện Kế 

hoạch về Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa sau khi kết thúc Kế hoạch, 

chậm nhất là ngày 05 tháng 11 năm 2026.  

2. Đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo 

- Kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch, Phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục 
Quản lý thị trường Thanh Hóa có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực 

hiện Kế hoạch của các Đội Quản lý thị trường trực thuộc và đề xuất, kiến nghị 

(nếu có), báo cáo UBND tỉnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, 

Sở Công Thương theo quy định.  

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng 

mắc, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường báo cáo về Chi cục Quản lý thị 
trường Thanh Hóa để được xem xét, xử lý kịp thời./. 



PHỤ LỤC  
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC DỰ KIẾN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) 
 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

I Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

1 

Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 

Hoa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8004168 

412 Bà Triệu, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 412 Bà 

Triệu, phường Đông Thọ, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

2 

Hộ kinh 

doanh Tuấn 

Lương 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8005362 

215 Lý Nhân Tông, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 215 Lý 

Nhân Tông, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

3 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Lan 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8016836 

Lô 05, MBQH 106 đường Hồng 

Nguyên, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKKD: Lô 05, 

MBQH 106 đường Hồng 

Nguyên, P. Trường Thi, TP. 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

4 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Nghĩa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

QL của Bộ 

Công Thương 

  X   2802660170 
07-Lê Hoàn, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
  

5 
Hộ kinh 

doanh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 
  X   26A8009636 

Số nhà 44A phố Nam Sơn, P 

Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Nguyễn 

Hồng Dung 

quản lý của Bộ 

Công Thương 
 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

44A phố Nam Sơn, phường An 

Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hoá) 

6 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Đức 

Quâng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   
26A8000398/

H 

Số nhà 533 Nguyễn Trãi, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 533 

Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, 

TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
  

7 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Thị Hạnh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8036167 

Lô 675 đường Nguyễn Trãi, P 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Lô 675 

đường Nguyễn Trãi, phường Phú 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
  

8 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Vân 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8026404 

Số 1291, 1295, 1297 đường An 

Dương Vương, phường Quảng 

Phú, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 

1291, 1295, 1297 đường An 

Dương Vương, phường Quảng 

Đông, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

9 

Công ty 

TNHH 

DV&TM 

Linh Đan 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2803165524 

LK 19-17 Khu đô thị và công 

nghiệp Hoàng Long, phường 

Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: LK 19-

17 Khu đô thị và CN Hoàng 

Long, phường Tào Xuyên, TP 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) 

 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
  



3 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

10 

Hộ kinh 

doanh Cửa 

hàng tự chọn 

Mạnh Hoa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8012394 

Nguyệt Viên 1, phường Nguyệt 

Viên, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Nguyệt 

Viên 1, xã Hoằng Quang, TP 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
  

11 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Thị Tươi 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Y8014962 

Thôn Câu Đồng, xã Quảng Yên, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKKD: Thôn Câu 

Đồng, xã Quảng Trạch, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  

12 

Hộ kinh 

doanh Cao 

Văn Giang 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26C8000921 

Số 06 Nguyễn Trãi, tổ dân phố 

Thành Ngọc, phường Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 06 

Nguyễn Trãi, khu phố Thành 

Ngọc, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  

13 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Hữu 

Kỳ 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   
26C80278003

31 

Chợ mới Trung Sơn, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Chợ 

mới Trung Sơn, P Trung Sơn, TP 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  

14 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Đình Ánh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Y8008765 

Xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa 

(địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiên 

Trang, xã Quảng Lợi, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  

15 

Hộ kinh 

doanh Đoàn 

Thị Thành 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Y8002329 

Thôn 3, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh 

Hoá (Địa chỉ cũ theo ĐKKD: 

Thôn 3, xã Quảng Định, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  



4 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

16 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Khắc Khanh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26V8.005262 

SN 02, đường ĐT 509, Thôn 5, 

xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: SN 02, 

đường ĐT 509, thôn 5, xã Hoằng 

Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 
  

Quý 

III 
  

17 

Hộ kinh 

doanh Trịnh 

Văn Sỹ 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26V8009418 

Thôn 6, xã Hoằng Châu, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 
  

Quý 

IV 
  

18 

Hộ kinh 

doanh 

Trương Ngọc 

Tuấn 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26V8.004537 

Thôn Đại An, xã Hoằng Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Đại An, xã Hoằng Lương, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 
  

Quý 

III 
  

19 

Hộ kinh 

doanh 

Trương Thị 

Hoa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

QL của Bộ 

Công Thương 

  X   26T8009620 

Xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: thị trấn 

Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 3 
  Quý I   

20 

Công ty 

TNHH DV 

thương mại 

vận tải Tùng 

Anh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2803037515 

Tổ dân phố Phú Tây, phường Hải 

Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tổ dân 

phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa)   

Đội QLTT 

số 4 
  Quý I   

21 

Công ty 

TNHH TM 

Cường Linh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2802633233 

135 đường Quang Trung, TDP 

Đức Thành, phường Hải Lĩnh, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý I   

22 Công ty Thực phẩm X     2803065706 Tổ dân phố Giang Sơn, phường Đội QLTT   Quý II   



5 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

TNHH TM 

Huân Hằng 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tổ dân 

phố Giang Sơn, phường Hải Hoà, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

số 4 

23 

Công ty 

TNHH TM 

và DV Hải 

Anh - Nghi 

Sơn 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2803090646 

Nhà ông Lê Trọng Hải, tổ dân 

phố Văn Sơn, phường Hải Lĩnh, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà 

ông Lê Trọng Hải, tổ dân phố 

Văn Sơn, phường Ninh Hải, thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý II   

24 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Bá 

Bắc 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26a8004233 

Tiểu khu 1, phường Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu 1, phường Hải Hòa, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

III 
  

25 

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SIÊU THỊ 

A&S 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2802057558 

Lô CC3, Khu Công nghiệp Tây 

bắc Ga, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa chỉ cũ trong 

ĐKDN: Lô CC3, Khu công 

nghiệp Tây Bắc ga, phường 

Đông Thọ, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

IV 

 Địa điểm kinh 

doanh HỆ 

THỐNG SIÊU 

THỊ A&S MART, 

địa chỉ: Tiểu khu 

3, phường Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ: 

Tiểu khu III, thị 

trấn Tĩnh Gia, 

huyện Tĩnh Gia, 

tỉnh Thanh Hóa) 

26 
Hộ kinh 

doanh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 
  X   26Z8002398 

Thôn Thái Hòa, xã Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa  

Đội QLTT 

số 4 
  Quý II   



6 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Nguyễn Văn 

Sơn 

quản lý của Bộ 

Công Thương 
(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu Thái Hòa, thị Trấn Nông 

Cống, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa) 

27 

Hộ kinh 

doanh Bùi 

Thị Kim 

Tuyến 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Z8004328 

Thôn Thái Hòa, xã Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu Thái Hòa, thị Trấn Nông 

Cống, huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

III 
  

28 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Hương 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Z80000240 

Thôn Tân Vinh, xã Thăng Bình, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Tân Vinh, xã Thăng Long, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

III 
  

29 

Công ty 

TNHH Long 

Tơ 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2801144896 

Đường Lam Sơn, thôn Đông 

Hòa, xã Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Đường 

Lam Sơn, tiểu khu Đông Hòa, thị 

trấn Nông Cống, huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

III 

CN siêu thị Long 

Tơ Plaza - Công 

ty TNHH Long 

Tơ, địa chỉ: Thửa 

đất số 1104, tờ 

bản đồ số 09, 

đường Lam Sơn, 

thôn Lê Xá 1, xã 

Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: Thửa đất 

số 1104, tờ bản đồ 

số 09, đường Lam 

Sơn, tiểu khu Lê 

Xá 1, TT Nông 

Cống, huyện 

Nông Cống, tỉnh 



7 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Thanh Hóa) 

30 

Hộ kinh 

doanh Lường 

Thị Dung 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Z80000464 

Thôn Bòng Sơn xã Tượng Lĩnh, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Bòng Sơn, xã Tượng Sơn, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý I   

31 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hương 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Z8002190 

Thôn Thọ Sơn xã Trường Văn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Thọ Sơn, xã Trường Sơn, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý I   

32 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Huy 

Linh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26J8000681 

Thôn 1, xã Kim Tân, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

15, thị trấn Kim Tân, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý I   



8 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

33 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Thập Phương 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26J8002606 

Thôn Minh Sơn, xã Thạch Bình, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Minh Sơn, xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý I   

34 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Hữu 

Dũng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26J8003266 

Xóm 1, thôn 4, xã Thạch Bình, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Xóm 1, 

thôn 4, xã Thạch Long, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  

Quý 

III 
  

35 

Hộ kinh 

doanh Lục 

Thị Nhung 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26B8004124 

Số nhà 17, đường Hai Bà Trưng, 

tổ dân phố 2-Phú Sơn, phường 

Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

17, đường Hai Bà Trưng, phường 

Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý I   

36 

Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 

Hòa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26B8022675 

Số nhà 01, đường Hai Bà Trưng, 

tổ dân phố 2-Phú Sơn, phường 

Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

01, đường Hai Bà Trưng, phường 

Phú Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý I   

37 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Bình - Điền 

Tuấn 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26B 8005573 

Số nhà 213 đường Bà Triệu, tổ 

dân phố 3 Bắc Sơn, phường 

Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

213, đường Bà Triệu, phường 

Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý I   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

38 

Hộ kinh 

doanh Hồng 

Chung 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26S8009267 

Thôn Hòa Bình, xã Thọ Lập, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Hòa Bình, xã Xuân Thiên, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  Quý I   

39 

Hộ kinh 

doanh Trịnh 

Đình Huynh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26L8003882 

Thôn 4, xã Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 

phố 4, TT Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  

Quý 

III 
  

40 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hồng Thanh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26L8002199 

Thôn 3, xã Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 3, 

thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  

Quý 

III 
  

41 

Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 

Nụ 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26S8005116 

Thôn Quần Kênh 2, xã Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Xóm 6, 

xã Xuân Giang, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Đội QLTT 

số 6 
  

Quý 

III 
  

42 

Hộ kinh 

doanh Hà 

Ngọc Thảo 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26S8000018 

Thôn Phú Hậu 1, xã Xuân Lập, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Xã 

Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  

Quý 

III 
  

43 

Hộ kinh 

doanh Hà Sỹ 

Hải 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26K8004048 

Thôn Lê Duẩn, xã Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố Lê 

Duẩn, TT Ngọc Lặc, huyện Ngọc 

Đội QLTT 

số 7 
  Quý I   



10 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa)  

44 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hòa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26K8000419 

Thôn Lê Duẩn, xã Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố Lê 

Duẩn, TT Ngọc Lặc, huyện Ngọc 

Lặc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 
  Quý I   

45 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Ngọc 

Phương 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26K8005303 

SN 178 đường Phố Cống, xã 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKKD: SN 178 

đường Phố Cống, TT Ngọc Lặc, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 7 
  Quý I   

46 

Hộ kinh 

doanh Đào 

Nguyên Thực 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26I8001679 

Thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng 

Lương, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: thôn 

Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, 

huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 
  Quý I   

47 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Huy Mạnh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26O80033096 

Làng Đông, xã Tây Đô, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa cũ trong ĐKKD: Làng 

Đông, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý I   

48 

Hộ kinh 

doanh 

MINIMART 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26U 8006768 

Tiểu khu Ba Chè, xã Thiệu 

Trung, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu Ba Chè, thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý I   

49 
Hộ kinh 

doanh Đàm 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 
  X   26R8 3352014 

Phố Kiểu, xã Yên Trường, tỉnh 

Thanh Hoá  

Đội QLTT 

số 8 
  Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Quang Đông quản lý của Bộ 

Công Thương 
(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố 

Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

50 

Công ty 

TNHH sản 

xuất thương 

mại Hồng 

Anh Phát 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2803172049 

SN 84, đường tỉnh lộ 518, thôn 

Lương Lợi, xã Yên Phú, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 84, 

đường tỉnh lộ 518, thôn Lương 

Lợi, xã Yên Tâm,huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 8 
  II   

51 

Hộ kinh 

doanh Huỳnh 

Thị Diệu 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26O8003323 

Phố Mới, xã Tây Đô, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố 

Mới, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý I   

52 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Mạnh Cường 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26U8006539 

Tiểu khu 2, xã Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu 2,Thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 
  QuýI   

53 

Hộ kinh 

doanh Đăng 

Chi Mart 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26A8036863 

121 Lý Nam Đế, P. Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ theo ĐKKD: 121 Lý 

Nam Đế, phường Đông Hương, 

TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 
  QuýI   

54 

Công ty 

TNHH 

Nguyên liệu 

thực phẩm 

Thành Hiền 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2803144806 

09 đường Tịch Điền, phường 

Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ trong ĐKDN: 09 đường 

Tịch Điền phường Ngọc Trạo, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Đội QLTT 

số 9 
  QuýIII   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Thanh Hóa) 

55 

Hộ kinh 

doanh Mai 

Thị Hưng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Q8003017 

Thôn Thịnh Vượng, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu 3, Thị trấn Nga Sơn, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 10 
  Quý I   

56 

Hộ kinh 

doanh Trịnh 

Thị Thu 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26Q8011775 

Thôn Yên Khoái, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ theo ĐKKD: Thôn 

Yên Khoái, xã Nga Yên, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 10 
  

Quý 

III 
  

57 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Luân 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   38187035138 

Số nhà 83, đường Lê Phụng 

Hiểu, Thôn 2, xã Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 10 
  

Quý 

III 
  

58 

Hộ kinh 

doanh Đỗ Bá 

Hiếu 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26F8000642 

Thôn 5, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ ĐKKD: Khu 5, thị 

trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý I   

59 

Hộ kinh 

doanh Ngô 

Thị Thúy 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26F8001419 

Km 22, xã Trung Hạ, tỉnh Thanh 

Hóa 

 (Địa chỉ cũ ĐKKD: Km 22, xã 

Trung Tiến, huyện Quan Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý I   

60 

Hộ kinh 

doanh Bùi 

Ngọc Hưng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26E8013649 

Bản Tà Bán, xã Trung Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Bản Tà 

Bán, xã Trung Sơn, huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý II   



13 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

61 

Hộ kinh 

doanh  

Phạm Văn 

Nhật 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26E8014340 

Thôn Hồi Xuân, xã Hồi Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKKD: Khu phố 

Hồi Xuân, TT Hồi Xuân, huyện 

Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý I   

62 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Hoa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   
26E80000131

3 

Thôn 2, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 2, 

thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý II   

63 

Hộ kinh 

doanh Hoàng 

Thị Hảo 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26F8001414 

Bản Luốc Làu, xã Mường Mìn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Bản 

Luốc Làu, xã Mường Mìn, huyện 

Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý I   

64 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Thị Hồng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26E8013793 

Thôn 4, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 4, 

thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý I   

65 

Hộ kinh 

doanh Hà 

Văn Đại 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   2600000301G 

Xã Điền Quang, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Xã 

Điền Thượng, huyện Bá Thước, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 
  Quý II   

66 

Hộ kinh 

doanh Bùi 

Văn Thắng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26G8004942 

Xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Xã Ái 

Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 
  Quý II   

67 
Hộ kinh 

doanh Lê 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 
  X   2600003576G 

Xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thị 

Đội QLTT 

số 12 
  Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Văn Thành quản lý của Bộ 

Công Thương 

trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa) 

68 

Hộ kinh 

doanh Đỗ 

Minh Tuấn 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   
26.H.8.00619

5 

Thôn Chiềng Đồng, xã Cẩm 

Thạch, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Chiềng Đông 1, xã Cẩm Thạch, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 
  Quý I   

69 

Hộ kinh 

doanh Hàn 

Ngọc Mạnh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26N8000533 

Thôn Phú Phượng, xã Mậu Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Phú Phượng, xã Phú Nhuận, 

huyện Như Thanh) 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

70 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Thị Thanh 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26N8000726 

Thôn 1, xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Chợ 

Bến Sung, TT Bến sung, huyện 

Như Thanh) 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

71 

Hộ kinh 

doanh Cao 

Thị Hồng 

Phượng 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   2801163313 
Thôn 1, xã Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

72 

Công ty 

TNHH 

thương mại 

Mai Quốc 

Bảo 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

X     2803016924 
Thôn 1, xã Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

73 

Hộ kinh 

doanh Trịnh 

Văn Trung 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

  X   26x8000670 

Thôn Tiến Thành, xã Hợp Tiến, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   



15 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Công Thương Tiến Thành, xã Hợp Lý, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

74 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Thoa 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

  X   26x000611 

Thôn 1, xã Thọ Phú, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

1, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

75 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Hữu Trình 

Thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ 

Công Thương 

 

  X   26X8000351 
Thôn Phúc Ấm 1, xã Đồng Tiến, 

tỉnh Thanh Hoá 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

II 
Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá 

 

1 

Hộ kinh 

doanh Đức 

Phượng 

Thuốc lá   X   
03819300853

0 

215A Quang Trung, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

2 

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại Hồng Hà 

Thuốc lá X     2800138762 

Số nhà 286 đường Nguyễn Trãi, 

P Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Số nhà 

286 đường Nguyễn Trãi, phường 

Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

3 

Công ty 

TNHH TM 

Thành Thắng 

Thuốc lá X     2802555641 

Lô A14, khu A2, KĐT&CN 

Hoằng Long, phường Nguyệt 

Viên, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Lô 

A14, khu A2, KĐT&CN Hoằng 

Long, phường Long Anh, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

4 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Anh 

Thuốc lá   X   26C8029146 

Số 78A Lê Lợi, phường Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ theo ĐKKD: Số 78A 

Lê Lợi, phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  

5 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Tài 

Thanh 

Thuốc lá   X   
T2800000042

04 

Số nhà 397 đường Bà Triệu, Khu 

Trung Thành, Xã Hậu Lộc, Tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

397 đường Bà Triệu, Khu Trung 

Thành, thị trấn Hậu Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 3 
  Quý 1I   

6 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Bích Thủy 

Thuốc lá điếu   X   26B 8001936 

Số nhà 32 đường Trần Phú, P 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

32, đường Trần Phú, phường Ba 

Đình, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý II   

7 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Ngọc 

Thanh 

Thuốc lá điếu   X   26B 8000613 

Số nhà 123 Trần Phú, tổ dân phố 

số 3, P Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

123A, đường Trần Phú, P Ba 

Đình, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  Quý II   

8 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Mai Hường 

Thuốc lá   X   26S8002305 

Thôn Nam Xuân, xã Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 6, 

thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  

Quý 

III 
  



17 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

9 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Thị Hưng 

Thuốc lá điếu   X   26I000622 

Thôn Lê Lai, xã Linh Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố Lê 

Lai, thị trấn Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 
  

Quý 

III 
  

10 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Quán 

Lịch 

Thuốc lá   X   26U8000905 

Khu Phố 2, xã Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 

phố 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý I   

11 

Công ty 

TNHH 1 

thành viên 

thuốc lá 

Thanh Hoá 

 

Thuốc lá X     2800238397 

Số 305 đường Nguyễn Hoàng, 

thôn 3 xã Hà Trung, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý II   

12 

Công ty 

TNHH 1 

thành viên 

Thắng Thu 

Thuốc lá X     2803073753 

Thôn 4 xã Nga Thắng, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ ghi trong ĐKDN: 

Thôn 4 xã Nga Văn, huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý I   

13 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Trang 

Thuốc lá   X   26Q8013112 

Thôn Hưng Long, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu Hưng Long, thị trấn Nga 

Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá) 

Đội QLTT 

số 10 
  Quý II   

14 

Hộ kinh 

doanh Vũ 

Văn Chung 

Thuốc lá   X   26P8001007 

Thôn Bắc Sơn, xã Hà Long, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Đội QLTT 

số 10 
  

Quý 

IV 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Bắc Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa) 

15 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Huy 

Ninh 

Thuốc lá   X   26x 000641 

Thôn Lê Lợi, xã Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố Lê 

Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý I   

III Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử  

1 

Công ty 

TNHH Nhập 

khẩu và Phân 

phối thiết bị 

thể thao Đức 

Minh 

Thương mại 

điện tử 
X     2803106021 

Số 220 đường Bà Triệu, phường 

Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa  

(địa chỉ cũ trong ĐKDN: Số 220 

đường Bà Triệu, phường Hàm 

Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT số 

1 
  Quý II   

IV Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

1 

Công ty 

TNHH 

TM&XD 

Hoàng Khải 

Xăng dầu X     2802937016 

Đồng Khoai, phường Quảng Phú, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Đồng 

Khoai, phường Quảng thành, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 

Cửa hàng xăng 

dầu Quảng 

Thành, địa chỉ: 

KM 329+500, trái 

tuyến, Quốc lộ 

1A, phường 

Quảng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa (địa 

chỉ cũ: KM 

329+500, trái 

tuyến, Quốc lộ 

1A đoạn tránh 

thành phố Thanh 

Hóa, thuộc địa 

phận phường 

Quảng Thành, TP 

Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

2 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn đầu tư 

Sông Hồng 

Xăng dầu X     2801129087 

Số 353 Nguyễn Du, tổ dân phố 

Công Vinh, phường Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (địa chỉ cũ theo ĐKDN: Số 353 

Nguyễn Du, khu phố Công Vinh, 

phường Quảng Cư, thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

IV 

Cửa hàng xăng 

dầu Quảng Cư I, 

địa chỉ: Số 353 

Nguyễn Du, tổ 

dân phố Công 

Vinh, phường 

Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa (địa 

chỉ cũ: Số 353 

Nguyễn Du, khu 

phố Công Vinh, 

phường Quảng 

Cư, thành phố 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

3 

 Công ty 

TNHH TM 

xăng dầu 

Hùng Phát 

Xăng dầu X     2802423853 

Tổ dân phố Trường Thành, xã 

Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Đường 

liên xã Quảng Khê - Quảng 

Ngọc, thôn Trường Thành, xã 

Quảng Trường, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

IV 

Cửa hàng xăng 

dầu Quảng 

Trường: Tổ dân 

phố Trường 

Thành, xã Quảng 

Chính, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ: 

Đường liên xã 

Quảng Khê - 

Quảng Ngọc, thôn 

Trường Thành, xã 

Quảng Trường, 

huyện Quảng 

Xương, tỉnh 

Thanh Hóa) 

4 

 Công ty 

TNHH Tịnh 

Lợi 

Xăng dầu X     2801561466 
Thôn Thành Sơn, xã Đông 

Thành, tỉnh Thanh Hóa  

Đội QLTT 

số 3 
  Quý II 

Cửa hàng Xăng 

Dầu Thành Lộc, 

địa chỉ: Khu 

Đồng Cửa, xã 

Đông Thành, tỉnh 

Thanh Hóa  

5 

Doanh 

nghiệp Tư 

nhân Lâm 

Nga 

Xăng dầu X     2800824190 

Thôn Liêm Chính, xã Hoằng 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

Liêm Chính, xã Hoằng Sơn, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 
  Quý I 

CH xăng dầu Lâm 

Nga: Thôn Liêm 

Chính, xã Hoằng 

Sơn (Địa chỉ cũ: 

Thôn Liêm 

Chính, xã Hoằng 

Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

6 

Công ty 

TNHH 

Hoàng Phú 

Xăng dầu X     2801607752 

Nhà Ông Lê Huy Minh, Thôn 

Trung Sơn, phường Trúc Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà 

Ông Lê Huy Minh, Thôn Trung 

Sơn, xã Phú Sơn, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý I 

Cửa hàng xăng dầu 

Phú Sơn, địa chỉ: 

Km 19+950, phải 

tuyến, đường Nghi 

Sơn – Bãi Trành, 

Phường Trúc Lâm, 

Tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ: Km 

19+950, phải 

tuyến, đường Nghi 

Sơn - Bãi Trành, 

thuộc địa phận xã 

Phú Sơn, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

7 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Xăng dầu 

Bình An 

Xăng dầu X     2802245583 

       Tổ dân phố Tào Sơn, 

phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

Tào Sơn, xã Thanh Thủy, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Thanh Thủy, 

địa chỉ: Tỉnh lộ 

525, thuộc địa 

phận tổ dân phố 

Thượng Sơn, 

phường Ngọc 

Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  (Địa chỉ cũ: 

Tỉnh lộ 525, 

thuộc địa phận 

thôn Thượng Sơn, 

xã Thanh Sơn, 

TX Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá) 

8 
Công ty 

TNHH kinh 
Xăng dầu X     2800786354 

Nhà ông Đinh Viết Phi, tổ dân 

phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

III 

Cửa hàng xăng 

dầu 68 Hải Lĩnh, 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

doanh tổng 

hợp Phi Dũng 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà 

ông Đinh Viết Phi, tổ dân phố 

Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

địa chỉ: Km 

359+90, phải 

tuyến, Quốc lộ 

1A thuộc địa phận 

phường Hải Lĩnh, 

tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ: Km 

359+90, phải 

tuyến, Quốc lộ 

1A thuộc địa phận 

phường Hải Lĩnh, 

TX Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

9 

Công ty 

TNHH Hồng 

Nhung TH 

Xăng dầu X     2801172011 

Thôn Điền, Xã Tiên Trang, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

Điền, xã Quảng Nham, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Minh Nghĩa, 

địa chỉ: xã Nông 

Cống, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ: 

xã Minh Nghĩa, 

huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh 

Hóa) 

10 

Công ty cổ 

phần xăng 

dầu VN Oil 

Xăng dầu X     2802859576 

Số nhà 276C Nguyễn Trãi, 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đội QLTT 

số 4 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Tân Khang, 

địa chỉ:  Thôn 

Tân Lai, xã Trung 

Chính, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ: 

Thôn Tân Lai, xã 

Tân Khang, 

huyện Nông 

Cống, tỉnh Thanh 

Hóa) 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

11 

Công ty 

TNHH Xây 

dựng Dũng 

Thủy  

Xăng dầu X     2801900694 

Khu phố Thạch Quảng, xã Thạch 

Quảng, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Khu 

phố Thạch Quảng, xã Thạch 

Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  

Quý 

IV 

Cửa hàng xăng 

dầu Dũng Thủy, 

địa chỉ: Khu phố 

Thạch Quảng, xã 

Thạch Quảng, 

tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ: Khu 

phố Thạch 

Quảng, xã Thạch 

Quảng, huyện 

Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa) 

12 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Linh 

Lan 

Xăng dầu X     2801131294 

Thôn Hữu Lễ 2, xã Lam Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

Hữu Lễ 2, xã Thọ Xương, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  Quý II 

Của hàng xăng 

dầu Linh Lan: 

Thôn Hữu Lễ 2, 

xã Lam Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: Thôn Hữu 

Lễ 2, xã Thọ 

Xương, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa) 

13 

Công ty 

TNHH Xuân 

Quý 

Xăng dầu X     2800807004 

Số nhà 232, đường 515, thôn 

Đồng Thanh, xã Thiệu Toán, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Số nhà 

232, đường 515, Khu phố Đồng 

Thanh, thị trấn Hậu Hiền, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 
  

Quý 

III 

Cửa xăng dầu 

Thiệu Tâm: Số 

nhà 232, đường 

515, thôn Đồng 

Thanh, xã Thiệu 

Toán, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ: 

Số nhà 232, 

đường 515, Khu 

phố Đồng Thanh, 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

TT Hậu Hiền, 

huyện Thiệu Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa) 

14 

Công ty 

TNHH xăng 

đâu Mai 

Hường 

Xăng dầu X     2802296997 

Thôn 1, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh 

Hoá 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

1, xã Yên Thịnh, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Yên Thịnh, 

địa chỉ: Thôn 1, 

xã Yên Ninh, tỉnh 

Thanh Hoá (Địa 

chỉ cũ: Thôn 1, xã 

Yên Thịnh, Yên 

Định, Thanh Hoá) 

15 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Mạnh 

Linh 

Xăng dầu X     26011000277 

Nhà Ông Trịnh Xuân Mạnh, thôn 

8, xã Yên Trường, tỉnh Thanh 

Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà 

Ông Trịnh Xuân Mạnh, thôn 8, 

xã Yên Phong, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Yên Phong, 

địa chỉ Nhà Ông 

Trịnh Xuân 

Mạnh, thôn 8, xã 

Yên Trường, tỉnh 

Thanh Hoá (Địa 

chỉ cũ: Nhà Ông 

Trịnh Xuân 

Mạnh, thôn 8, xã 

Yên Phong, 

huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hoá) 

16 

Công ty 

TNHH 

TMDV tổng 

hợp Hoa 

Hồng 

Xăng dầu X     2803027965 

Km 33+800, trái tuyến QL45, xã 

Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKDN: xã 

Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 
  Quý I 

Cửa hàng xăng 

dầu Vĩnh Tiến, 

địa chỉ Km 

33+800, trái 

tuyến QL45, xã 

Tây Đô, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: xã Vĩnh 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Tiến, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa) 

17 

Công ty 

TNHH vận 

tải và thương 

mại Thực 

Hằng 

Xăng dầu X     2801844376 

Tiểu khu 7, xã Thiệu Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Tiểu 

khu 7, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Thực Hằng, 

địa chỉ: 

Km3+550, phải 

tuyến, đường tỉnh 

515B, phường 

Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: Km3+550, 

phải tuyến, đường 

tỉnh 515B, 

phường Đông 

Sơn, TP Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa) 

18 

CÔNG TY 

TNHH 

XĂNG DẦU 

THÁI SƠN 

Xăng dầu X     2801322242 

Thôn 2, xã Nga Thắng, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: thôn 2, 

xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Nga Giáp, địa 

chỉ: Xã Hồ 

Vương, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: xã Nga 

Giáp, huyện nga 

sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

19 

Công ty 

TNHH Sơn 

Hải 

Xăng dầu X     2801172477 

Nhà ông Lê Văn Hoành; thôn 

Đình Long, xã Hoằng Châu, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà 

ông Lê Văn Hoành; thôn Đình 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý I 

Cửa hàng xăng 

dầu Hoằng Anh: 

Phường Nguyệt 

Viên, tỉnh Thanh 

Hoá (Địa chỉ cũ: 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Long, xã Hoằng Phong, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

xã Long Anh, TP 

Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

20 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân xăng 

dầu Việt 

Toàn 

Xăng dầu X     2801077079 

Thôn Phú Minh, xã Triệu Lộc, 

tỉnh Thanh Hoá 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

Phú Minh, xã Triệu Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá ) 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý I 

Cửa hàng xăng 

dầu Triệu Lộc, 

địa chỉ: Thôn Phú 

Minh, xã Triệu 

Lộc, tỉnh Thanh 

Hoá (Địa chỉ cũ: 

Thôn Phú Minh, 

xã Triệu Lộc, 

huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hoá) 

21 

 Công ty 

TNHH Xăng 

Dầu Việt 

Dung 

Xăng dầu X     2801870087 

Nhà bà Hoàng Thị Dung, thôn 

Đoài Thôn, xã Hoạt Giang, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKDN: Nhà Bà 

Hoàng Thị Dung, thôn Đoài 

Thôn, xã Yên Dương, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 
  

Quý 

III 

CH Xăng Dầu Hà 

Dương, địa chỉ: 

Nhà bà Hoàng 

Thị Dung, thôn 

Đoài Thôn, xã 

Hoạt Giang, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: Nhà Bà 

Hoàng Thị Dung, 

thôn Đoài Thôn, 

xã Yên Dương, 

huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa) 

22 

Doanh 

nghiệp Tư 

nhân Mai 

Đức Hương  

Xăng dầu X     2801139592 

Nhà bà Lương Thị Hương, Km 

61, xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà bà 

Lương Thị Hương, Km 61, xã 

Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý II 

Cửa hàng Xăng 

Dầu Sơn Điện, 

địa chỉ: Nhà bà 

Lương Thị 

Hương, Km 61, 

xã Sơn Điện, tỉnh 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: Nhà bà 

Lương Thị 

Hương, Km 61, 

xã Sơn Điện, 

huyện Quan Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

23 
DNTN Thanh 

Thủy 
Xăng dầu X     2800792598 

Đồi Trông, xã Cẩm Vân, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

Đồi Trông, xã Cẩm Vân, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 12 
  Quý II 

Cửa hàng xăng 

dầu Cẩm Vân, địa 

chỉ: Đồi Trông, 

xã Cẩm Vân, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa 

chỉ cũ: Thôn Đồi 

Trông, xã Cẩm 

Vân, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa)  

24 

Công ty 

TNHH MTV 

Sáu Hà 

Xăng dầu X     2801127347 
Thôn Ngọc Đà, xã Thọ Phú, tỉnh 

Thanh Hóa  

Đội QLTT 

số 13 
  

Quý 

III 

Cửa hàng xăng 

dầu Sáu Hà, địa 

chỉ: Thôn Ngọc 

Đà, xã Thọ Phú, 

tỉnh Thanh Hóa  

V Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 

1 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26A8005144 

Lô 446 MBQH 6804, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Lô 446 

MBQH 6804, phường Phú Sơn, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  Quý II   

2 
Công ty 

TNHH Dịch 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
X     2803011700 

Tổ dân phố Sơn Thắng, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

IV 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

vu sản xuất 

và thương 

mại Tuấn 

Tường 

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Khu 

phố Sơn Thắng, phường Trường 

Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

3 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn 

Đông Quyền 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26Y8003713 

Chợ Trường, xã Quảng Chính, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Chợ 

Trường, xã Quảng Trường, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

IV 
  

4 

Hộ kinh 

doanh Vũ 

Văn Thắng 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   

26V8.000003

711 

Đường 5, xã Hoằng Phú, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Đường 

5, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 
  

Quý 

III 
  

5 

Công ty 

TNHH Vận 

tải và Thương 

mại Minh 

Duyên 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
X     2803066717 

TDP Văn Sơn, phường Hải Lĩnh, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: TDP 

Văn Sơn, phường Ninh Hải, thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

III 
  

6 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Tuấn Anh 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26a8018990 

Thôn Đồng Tâm, phường Tĩnh 

Gia, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Đồng Tâm, xã Hải Nhân, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 4 
  

Quý 

IV 
  

7 

Hộ kinh 

doanh Đinh 

Xuân Tân 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26J8001512 

Thôn Phù Bản, xã Vân Du, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Phù Bản, xã Thành Tân, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  

Quý 

IV 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

8 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Văn Đông 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26L8002656 

Thôn Trung Chính, xã Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 

phố Trung Chính, thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 
  Quý II   

9 

Hộ kinh 

doanh 

Nghiêm 

Hoàng Thái 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   

26I000190/H

KD 

Thôn Lê Lợi, xã Linh Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tổ 2 

phố 1 thị trấn Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 
  Quý II   

10 

Hộ kinh 

doanh Tống 

Kiến Quốc 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26K800372 

SN 516, SN 518, SN 520 đường 

phố 1, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 

SN 516, SN 518, SN 520 đường 

phố 1, TT Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 
  Quý II   

11 

Công ty Cổ 

phần Dầu khí 

Petro Thanh 

Hoá Sài Gòn 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
X     2802520832 

Cụm Công nghiệp Đông Tiến, 

phường Đông Sơn tỉnh Thanh 

Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Cụm 

Công nghiệp Đông Tiến, phường 

Rừng Thông, TP Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 
  Quý II   

12 

Hộ kinh 

doanh Mai 

Trường Thuật 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
      

Q2680000002

987 

Thôn Ba Đình, xã Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ theo ĐKKD: SN63, 

Tiểu khu Ba Đình, TT Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 
  Quý II   

13 
Hộ kinh 

doanh Lê 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26E8013927 

Thôn 7, xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa  

Đội QLTT 

số 11 
  Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Thành Đồng (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 

7,thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

14 

Hộ kinh 

doanh 

Trương Văn 

Châu 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26E8013763 

Khu 4,xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 4, 

thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý II   

15 

Hộ kinh 

doanh  

Đỗ Viết Nghệ 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   26D80000543 

Thôn 2, xã Mường Lát, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 1, 

thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 
  Quý I   

16 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Khắc Thân 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   

26.H.8.00250

2 

Thôn Đồng Chạ, xã Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKKD: Tổ dân 

phố Đồng Chạ, TT Phong Sơn, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 
  

Quý 

III 
  

17 

Hộ kinh 

doanh Lường 

Khắc Duy 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   

8804743881-

001 

Thôn Thanh Tân, xã Hóa Quỳ, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 13 
  

Quý 

III 
  

18 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Văn Lâm 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   2801438737 

Thôn 1, xã Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 13 
  

Quý 

III 
  

19 

Hộ Kinh 

doanh Lê 

Văn Thanh - 

kinh doanh 

ga hóa lỏng 

Khí dầu mỏ 

hóa lỏng 
  X   

03806201262

6 

Thôn 4, xã Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa (Địa chỉ cũ trong 

ĐKKD: Khu phố 4, xã Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 
  

Quý 

III 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

VI Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh phân bón 

1 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Xuân Nghị 

Phân bón   X   26W00000047 

Thôn Chùy Lạc Giang, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Đội 6, 

xã Đông Hoàng, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 

UBND 

phường 

Đông 

Sơn 

Quý II   

2 

Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 

Hương 

Phân bón   X   26W00000056 

Thôn Chùy Lạc Giang, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: xã 

Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 

UBND 

phường 

Đông 

Sơn 

Quý II   

3 

Hộ kinh 

doanh Đại lý 

vật tư nông 

nghiệp 

Phân bón   X   26A8012610 

Thôn Phú, phường Đông Tiến, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Phú, xã Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 

UBND 

phường 

Đông 

Tiến 

Quý 

III 
  

4 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Dung 

Phân bón   X   26A8039836 

Số nhà 886 Nguyễn Trãi, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

886 Nguyễn Trãi, phường Phú 

Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá) 

Đội QLTT 

số 1 

UBND 

phường 

Hạc 

Thành 

Quý 

III 
  

5 

Hộ kinh 

doanh Lê 

Đức Song 

Phân bón   X   26A8045755 

Ki ốt 01-02 Chợ Quảng Thành, 

phường Quảng Phú, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Ki ốt 

01-02 Chợ Quảng Thành, 

phường Quảng Thành, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) 

 

Đội QLTT 

số 1 

UBND 

phường 

Quảng 

Phú 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

6 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Trang 

Phân bón   X   26V8.006144 

Thôn Hoằng Lọc, xã Hoằng Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Hoằng Lọc, xã Hoằng Phúc, 

huyện Hoằng Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 

UBND 

xã 

Hoằng 

Hóa 

Quý II   

7 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Phương 

Phân bón   X   
T2800000050

79 

 Xã Đông Thành,tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Xã 

Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc,tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 

UBND 

xã Đông 

Thành 

Quý 

III 
  

8 

Hộ kinh 

doanh Vương 

Thị Hương 

Phân bón   X   26J8005247 

Thôn Tiên Hương, xã Vân Du, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Tiên Hương, xã Thành Tân, 

huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 

Công an 

xã Vân 

Du 

Quý II   

9 

Hộ kinh 

doanh Vũ Thị 

Nhàn 

Phân bón   X   26B 8002067 

Tổ dân phố Đoài Thôn, phường 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Đoài Thôn, xã Hà Lan, TX Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 

Công an 

phường 

Bỉm 

Sơn 

Quý II   

10 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

Phân bón   X   26S8004357 

Thôn 2 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, 

tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

2 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Đội QLTT 

số 6 

UBND 

xã Thọ 

Lập 

Quý I   

11 

Hộ kinh 

doanh Hiền 

Phú Thọ 

Phân bón   X   26K8007651 

SN 407 thôn 7, xã Minh Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: SN 

407 thôn 7, xã Lam Sơn, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 

Công an 

xã Minh 

Sơn 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

12 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Bích 

Phân bón   X   26K8002738 

Thôn Minh Thạch, xã Nguyệt 

Ấn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ ĐKKD: Thôn Minh 

Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 7 

Công an 

xã 

Nguyệt 

Ấn 

Quý II   

13 

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI NGỌC 

NHÂM 

Phân bón X     2800716318 

Thôn 5, Phường Quang Trung, 

Tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

5, phường Quang Trung, thị xã 

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

14 

Hộ kinh 

doanh Ngô 

Văn Lưu 

Phân bón   X   26Q8014151 

Thôn Nga Trung 4, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

4, xã Nga Hiệp, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Nga 

Sơn 

Quý 

III 
  

15 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Hương 

Phân bón   X   26P8101290 

Đường 7, xã Hà Long, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Đường 

7, xã Hà Long, huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Hà 

Long 

Quý II   

16 

Hộ kinh 

doanh Bùi 

Thị Duyên 

Phân bón   X   26F002051 

Khu Păng, xã Quan Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Bản 

Păng, xã Sơn Lư, huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 

UBND 

xã Quan 

Sơn 

Quý II   

17 

Hộ kinh 

doanh Hà 

Văn Minh 

Phân bón   X   
26.H.8.00301

0 

Thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ ĐKKD: Tổ dân phố 

Cửa Hà, TT Phong Sơn, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 

UBND 

xã Cẩm 

Thủy 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

18 

Công ty 

TNHH nông 

sản xanh Pù 

Luông 

Phân bón X     2803182720 

Xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thị 

trấn Cành Nàng, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 

UBND 

xã Bá 

Thước 

Quý 

III 
  

19 

Hộ kinh 

doanh Trịnh 

Thị Tâm 

Phân bón   X   26N8002123 

Thôn Đồng Yên, xã Mậu Lâm, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Đồng Yên, xã Mậu Lâm, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Mậu 

Lâm 

Quý 

IV 
  

VII Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng 

1 

Công ty 

TNHH Bến 

Thắm Thanh 

Hóa 

Sắt, thép X     2802877800 

Thửa đất số 431, bản đồ số 47, 

phố Tân Trọng, phường Quảng 

Phú, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thửa 

đất số 431, bản đồ số 47, phố 

Tân Trọng, phường Quảng 

Thành, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 
  

Quý 

III 
  

2 

Công ty 

TNHH TM 

VLXD Ngọc 

Khánh 

Sắt, thép X     2803196970 

QL1A, xã Quảng Chính, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: QL 

1A, thôn Ngọc Diêm 1, xã 

Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

III 
  

3 

Công ty 

TNHH Nam 

Phong P-L 

Sắt, thép X     2800842432 
Số 388 Bà Triệu, phường Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 2 
  

Quý 

IV 
  

4 

Công ty 

TNHH Thanh 

Tú 

Sắt, thép X     2801429669 

SN 224, thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

224, thôn 1 Lê Lợi, xã Hoằng 

Đội QLTT 

số 3 
  

Quý 

IV 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

5 

Công ty 

TNHH 

Trường 

Giang 

Sắt, thép X     2800726098 

Nhà ông Tống Viết Tuyên, thôn 

4, phường Quang Trung, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Nhà 

ông Tống Viết Tuyên, thôn 4, xã 

Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 
  

Quý 

III 
  

6 

Công ty 

TNHH sản 

xuất TM 

Thành Đạt 

Sắt, thép X     2802453488 

Thôn 1, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKDN: Khu 1, 

Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 6 
  

Quý 

III 
  

7 

Công ty 

TNHH 

TMDV XD 

Thắng Yến 

Sắt, thép X     2803168412 

SN 25, đường 516B, Thôn 8, xã 

Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKDN: SN 25, 

đường 516B,Thôn 8, xã Lam 

Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 7 
  Quý II   

8 

CÔNG TY 

TNHH SẢN 

XUẤT VÀ 

THƯƠNG 

MẠI BÌNH 

THI 

Sắt, thép X     2802152201 
Thôn Yên Hạnh 2, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 10 
  

Quý 

III 
  

9 

Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

vận tải Khánh 

Hòa HP 

Sắt, thép X     2802772981 

Xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa 

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Xã 

Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 
  

Quý 

III 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

10 

Công ty 

TNHH Hoa 

Cử 

Sắt, thép X     2802274633 

Thôn Phong Niên, xã Thọ Phú, 

tỉnh Thanh Hóa 

( Đại chỉ cũ trong ĐKDN: Thôn 

5 xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 
  Quý II   

VIII Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh mỹ phẩm  

1 

Hộ kinh 

doanh Thanh 

Dũng 

Mỹ phẩm   X   26A8016505 

Số nhà 103D, đường Nguyễn 

Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

103D, đường Nguyễn Trãi, 

phường Ba Đình, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 

Phòng 

Văn hóa 

Xã hội 

UBND 

phường 

Hạc 

Thành 

Quý II   

2 

Hộ kinh 

doanh Nhật 

Lệ Cosmectic 

Mỹ phẩm   X   26V8007281 

SN 211, đường 510, tổ dân phố 

Phú Vinh Đông, xã Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: SN 

211, đường 510, tổ dân phố Phú 

Vinh Đông, TT Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 

Công an 

xã 

Hoằng 

Hóa 

Quý II   

3 

Hộ kinh 

doanh Song 

Linh Đường 

Mỹ phẩm   X   
03819202890

2 

Số nhà 459 đường Bà Triệu, thôn 

Trung Thành, xã Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa  

Đội QLTT 

số 3 

Công an 

xã Hậu 

Lộc 

Quý II   

4 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Văn 

Hà - Mỹ 

phẩm Nga Hà 

Mỹ Phẩm   X   26B8005585 

Số nhà 8, Nguyễn Đức Cảnh, tổ 

dân phố 3, phường Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa,  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 

dân cư Nam Trần Phú, khu 3, 

phường Ba Đình, thị xã Bỉm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 

Công an 

phường 

Bỉm 

Sơn 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

5 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Thủy 

Mỹ Phẩm   X   26S8007298 

Thôn Xuân Khang, xã Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKKD: Khu 5, 

thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 

Công an 

xã Thọ 

Xuân 

Quý II   

6 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Thu Thảo 

Mỹ phẩm   X   26I8001088 

216 đường Châu Lang, thôn Lê 

Lợi, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 216 

đường Châu Lang, phố Lê Lợi, 

thị trấn Lang Chánh, huyện Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 

Công an 

xã Linh 

Sơn 

Quý 

III 
  

7 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Tân 

Mỹ phẩm   X   26O800285 

Khu 1, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 

Khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã Vĩnh 

Lộc 

Quý II   

8 

Hộ kinh 

doanh Hoàng 

Thị Thủy 

Mỹ Phẩm   X   26U8007237 

Số nhà 229, Quốc lộ 45, khu phố 

2, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

229, Quốc lộ 45, Khu phố 2, thị 

trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu 

hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã Thiệu 

Hoá 

Quý II   

9 

Hộ kinh 

doanh Bùi 

Thị Hương 

Thuỷ 

Mỹ phẩm   X   26Q8013102 

Số 20, Đường Đinh Công Tráng, 

xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 20, 

đường Đinh Công Tráng, thị trấn 

Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Nga 

Sơn 

Quý II   

10 

Hộ kinh 

doanh Hoàng 

Thị Hằng 

Mỹ phẩm   X   26P8104018 
Số nhà 221, thôn 3, xã Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Hà 

Trung 

Quý 

IV 
  



38 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

221, tiểu Khu 3, thị Trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa) 

11 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Thị Đào 

Mỹ phẩm   X   26X8000526 

Quán Giắt, xã Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKKD: SN 299, 

Phố Giắt, TT Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Triệu 

Sơn 

Quý II   

IX Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dược 

1 

Hộ kinh 

doanh Nhà 

thuốc Hoàng 

Mai 

Dược   X   26A8021090 

Số nhà 600 Quang Trung, P. Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

600 Quang Trung, phường Đông 

Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 1 

Phòng 

Văn hóa 

Xã hội 

UBND 

phường 

Hạc 

Thành 

Quý II   

2 

Hộ kinh 

doanh Đỗ Thị 

Đào 

Dược   X   26Y8004725 

Thôn 8, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

8, xã Quảng Đức, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

xã Lưu 

Vệ 

Quý II   

3 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Thị 

Xoan 

Dược   X   26Y8004791 

Tiên Trang, xã Tiên Trang, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiên 

Trang, xã Tiên Trang, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

xã Tiên 

Trang 

Quý II   

4 

Hộ kinh 

doanh nhà 

thuốc Hoa 

Dược   X   26C8002196 

Số 253 Trần Hưng Đạo, P Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

phường 

Sầm 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Thái (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 253 

Trần Hưng Đạo, phường Quảng 

Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Sơn 

5 

Hộ kinh 

doanh nhà 

thuốc Tiến 

Hoài 

Dược   X   26C8030736 

Số 131 Trần Hưng Đạo, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 131 

Trần Hưng Đạo, phường Quảng 

Tiến, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

phường 

Sầm 

Sơn 

Quý II   

6 

Hộ kinh 

doanh Nhà 

thuốc Khoa 

Lài 

Dược   X   26Y8015012 

354-356 đường Tố Hữu, xã Lưu 

Vệ, Tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 

354-356 đường Tố Hữu, thị trấn 

Tân Phong, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

xã Lưu 

Vệ 

Quý II   

7 

Hộ kinh 

doanh nhà 

thuốc Tuệ 

Linh 

Dược   X   26C8002174 

Đường Trần Nhân Tông, tổ dân 

phố Trung Chính, phường Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Đường 

Trần Nhân Tông, khu phố Trung 

Chính, phường Quảng Cư, thành 

phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

phường 

Sầm 

Sơn 

Quý II   

8 

Hộ kinh 

doanh Hàn 

Thị Duyên 

Dược   X   26Y8013469 

Bình Danh, xã Quảng Ngọc, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ trong ĐKKD: Bình 

Danh, xã Quảng Hợp, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) 

 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

xã 

Quảng 

Ngọc 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

9 

Hộ kinh 

doanh nhà 

thuốc Thiên 

Trang 

Dược   X   26C8000061 

300 đường Nguyễn Trãi, phường 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 300 

đường Nguyễn Trãi, phường 

Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 2 

UBND 

phường 

Sầm 

Sơn 

Quý II   

10 

Hộ kinh 

doanh Quầy 

thuốc Quang 

Phúc 

Dược   X   26V82851 

SN 268, đường ĐH-HH 40, phố 

Tân Sơn, xã Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: SN 

268, đường ĐH-HH 40, phố Tân 

Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 

Công an 

xã 

Hoằng 

Hóa 

Quý II   

11 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Thị Huế   

Dược   X   26T8010188 

Thôn Thành Tây, xã Đông 

Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Thành Tây, xã Thành Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 3 

Công an 

xã Đông 

Thành 

Quý I   

12 

Hộ kinh 

doanh Lê Thị 

Ngọc Huyền 

Dược   X   26J8000701 

Phố Cát, xã Vân Du, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố 

Cát, thị trấn Vân Du, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

 

Đội QLTT 

số 5 

Công an 

xã Vân 

Du 

Quý II   

13 

Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

Dược Phẩm 

Hoàng 

Dương 

Dược X     2802800149 

Thôn Nam Hòa, xã Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKDN: Khu 1, 

thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 

Công an 

xã Thọ 

Xuân 

Quý I   



41 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

14 

Hộ kinh 

doanh Thanh 

Tú 

Dược   X   26L8000959 

Thôn Tiến Long, xã Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Tiến Long, xã Xuân Dương, 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 

Công an 

xã 

Thường 

Xuân 

Quý II   

15 

Quầy thuốc 

trung tâm chi 

nhánh dược 

Dược   X   26I8001473 

Số nhà 107, đường mười lăm 

tháng hai (15/2) thôn Lê Lợi, xã 

Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

107, đường mười lăm tháng 

hai(15/2) Khu phố Lê Lợi, thị 

trấn Lang Chánh, huyện Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 

Công an 

xã Linh 

Sơn 

Quý II   

16 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Khắc Toàn 

Dược   X   26K8004517 

Thôn Trung tâm, xã Minh Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Trung tâm, xã Lam Sơn, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa)  

Đội QLTT 

số 7 

Công an 

xã Minh 

Sơn 

Quý II   

17 

Hộ kinh 

doanh Quầy 

Thuốc Số 2 

Dược   X   
03817501074

9 

Số nhà 252, Quốc lộ 45, khu phố 

2, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

252, Quốc lộ 45, Khu phố 2, thị 

trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã  

Thiệu 

Hoá 

Quý II   

18 

Hộ kinh 

doanh Quầy 

thuốc Hoa 

Phượng 

Dược   X   26R8 002731 

Thôn Quán Lào 5, xã Yên Định, 

tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 5, 

thị trấn Quán Lào, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã Yên 

Định 

Quý I   



42 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

19 

Công ty 

TNHH Mai 

Thư HD 

Dược X     2803169462 

Phố Kiểu, xã Yên Trường, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Phố 

Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã  Yên 

Trường 

Quý II   

20 

Hộ kinh 

doanh 

Nguyễn Quán 

Linh 

Dược   X   26U 8005533 

Khu phố 4, xã Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 

phố 4, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã Thiệu 

Hoá 

Quý II   

21 

Hộ kinh 

doanh Hoàng 

Thị Cẩm Vân 

Dược   X   26O8006780 

Khu 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 3, 

thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 

UBND 

xã Vĩnh 

Lộc 

Quý 

III 
  

22 

Hộ kinh 

doanh nhà 

thuốc Tốt Tốt 

Dược   X   26A001492 

Số nhà 83 Quang Trung, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

83 Quang Trung, phường Ngọc 

Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý I   

23 
Hộ kinh 

doanh Đại An 
Dược   X   26A8047054 

224 Tống Duy Tân, Phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: 224 

Tống Duy Tân, Phường Lam 

Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

24 

Hộ kinh 

doanh Nhà 

thuốc Thanh 

Dược   X   26A8018554 

TDP Trung Chính, phường Hải 

Hòa, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: TDP 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   



43 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Tùng Trung Chính, phường Hải Hòa, 

thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa) 

25 

Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

dược phẩm 

Thuận Phát 

Dược X     2802409087 

CL02, MBQH741, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: CL02, 

MBQH741, phường Đông Vệ, 

TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 

Quý 

III 
  

26 

CÔNG TY 

CÓ PHÀN 

DƯỢC 

PHAM FPT 

LONG 

CHẦU - 

NHÀ 

THUỎC 

LONG 

CHÂU 210 

Dược X     

0315275368 

(Mã số địa 

điểm kinh 

doanh: 00204) 

Số 244 Lê Hoàn, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong GCNĐĐKD: 

Số 244 Lê Hoàn, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hoá, tinh 

Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

27 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Thị Hoa 

Dược   X   26Q8007236 

Thôn Thịnh Vượng, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Tiểu 

khu 3, Thị trấn Nga Sơn, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Nga 

Sơn 

Quý 4   

28 

Hộ kinh 

doanh Quầy 

thuốc Nga 

Hiệp 

Dược   X   26Q8014161 

Thôn Triệu Thành, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Triệu Thành, xã Nga Hiệp, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Nga 

Sơn 

Quý 

IV 
  

29 

Hộ kinh 

doanh Nhà 

thuốc Lê 

Chân 

Dược   X   26P8102787 

Số nhà 175, thôn 4, xã Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

101, tiểu khu 4, thị trấn Hà 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Hà 

Trung 

Quý 

III 
  



44 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 

Thanh Hóa) 

30 

Hộ kinh 

doanh Quầy 

thuốc 379 

Dược   X   26P8104313 

Thôn Tiên Hòa 1, xã Tống Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, huyện 

Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Tống 

Sơn 

Quý 

III 
  

31 

Hộ kinh 

doanh Tào 

Thị Hà 

Dược   X   26F002681 

Thôn 6, xã Quan Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 6, 

thị trấn Quan Sơn, huyện Quan 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 

Trung 

tâm y tế 

dự 

phòng 

Quan 

Sơn 

Quý II   

32 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Thị Hạnh 

Dược   X   26D80000604 

Thôn 2, xã Mường Lát, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 2, 

thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 11 

Trung 

tâm y tế 

dự 

phòng 

Mường 

Lát 

Quý I   

33 

Hộ kinh 

doanh quầy 

thuốc số 10 

Dược   X   2600002246G 

Xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Phố 

Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống, 

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 

UBND 

xã Thiết 

Ống 

Quý 

III 
  

34 

Hộ kinh 

doanh Phạm 

Thị Chuyên 

Dược   X   
26.H.8.00377

0 

Thôn Quý Trung, xã Cẩm Tú, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

Quý Trung, xã Cẩm Quý, huyện 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 12 

Công an 

xã Cẩm 

Tú 

Quý II   

35 
Hộ kinh 

doanh quầy 
Dược   X   26X8000046 

Số 36, thôn Phố Thiều, xã Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Triệu 

Quý 

III 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

thuốc Vinh 

Tư 
 (Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số 36 

phố Thiều, xã Dân Lý, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Sơn 

36 

Hộ kinh 

doanh nhà 

thuốc An 

Liên 

Dược   X   26X8000291 

Số nhà 775 Lê Thái Tổ, thôn 

Quán Giắt, xã Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Số nhà 

775 Lê Thái Tổ, phố Giắt, thị 

trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Triệu 

Sơn 

Quý 

III 
  

37 

Hộ Kinh 

doanh Lê 

Doãn Hải 

Dược   X   
26-M8 000 

284 

 Chợ Thượng Ninh, xã Thượng 

Ninh, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Chợ 

Thượng Ninh, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã 

Thượng 

Ninh 

Quý 

III 
  

38 

Hộ kinh 

doanh Hà Thị 

Mai 

Dược   X   26N8001336 

Thôn 3, xã Xuân Du, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

3, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Xuân 

Du 

Qúy 

III 
  

39 

Hộ kinh 

doanh Trần 

Thị Tân 

Dược   X   26N8002472 

Thôn 7, xã Xuân Du, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Thôn 

7, xã Xuân Du, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Xuân 

Du 

Qúy 

III 
  

X Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 

1 

Công ty 

TNHH Vàng 

bạc Huy 

Hoàng 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2801955622 

SN 26, Phố Vinh Sơn, xã Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 26, 

Đội QLTT 

số 3 

Công an 

xã 

Hoằng 

Hóa 

Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

phố Vinh Sơn, thị trấn Bút Sơn, 

huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa) 

2 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân vàng 

bạc Bảo 

Trâm TH 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803106889 

Thôn 5, xã Kim Tân, tỉnh Thanh 

Hóa  

(địa chỉ cũ trong ĐKKD: Khu 5, 

thị trấn Kim Tân, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 5 

Công an 

xã Kim 

Tân 

Quý 

III 
  

3 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Đính 

Liên 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2801983972 

Thôn 3, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKDN: Khu 3, 

thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 6 

Công an 

xã Lam 

Sơn 

Quý I   

4 

Công ty 

TNHH Một 

Thành Viên 

Vàng Bạc Đá 

Quý Văn 

Nhung 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2802490169 

Đường Phố Cống, xã Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Đường 

Phố Cống, TT Ngọc Lặc, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 7 

Công an 

xã Ngọc 

Lặc 

Quý II   

5 

DNTN vàng 

bạc Mạnh 

Hoài 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2802303845 

Phố Kiểu, xã Yên Trường, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong DKDN: Phố 

kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 8 

Công an 

xã Yên 

Trường 

Quý I   

6 

Công ty 

TNHH MTV 

vàng bạc Hải 

Thắng 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803125828 

Số nhà 70, đường quốc lộ 45, 

thôn Vực Phác, xã Yên Định, 

tỉnh Thanh Hoá 

 (Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Số nhà 

70, đường quốc lộ 45, thôn Vực 

Phác, xã Định Liên, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 8 

Công an 

xã Yên 

Định 

Quý I   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

 

7 

Công ty 

TNHH Vàng 

bạc Huy 

Hường 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803118267 

Khu 1, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Khu 1, 

thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 8 

Công an 

xã  Vĩnh 

Lộc 

Quý I   

8 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân vàng 

bạc Ngọc 

Minh TH 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2801956591 

Số nhà 47 Cao Thắng, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

9 

CÔNG TY 

TNHH KIM 

HƯNG 

GOLD 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803144531 

Số nhà 88, thôn Minh Thịnh, xã 

Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa  

( Địa chỉ cũ theo ĐKDN: 88, 

thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý I   

10 

CÔNG TY 

TNHH 

VÀNG BẠC 

MINH DẬU 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2801956496 

Khu 6, xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa  

(Địa chỉ cũ theo ĐKDN: Khu 6, 

Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ 

Xuân, Tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

11 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân Vàng 

Bạc Sánh Ghi 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2802167409 

Xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Thị 

trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý I   

12 

Công ty 

TNHH vàng 

bạc Kim Vân 

TH 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2801968406 

SN 549 đường Nguyễn Trãi P. 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

549 đường Nguyễn Trãi, P. Phú 

Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Hóa ) 

13 

Công ty 

TNHH Điệp 

Chi Thịnh 

Phước 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803121252 

Nhà ông Nguyễn Thế Điệp, Tổ 

dân phố Tân Hải, phường Hải 

Bình, tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKKD: Nhà 

ông Nguyễn Thế Điệp, Tổ dân 

phố Tân Hải, phường Hải Bình, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

14 

Công ty 

TNHH Kinh 

doanh vàng 

bạc Ngọc 

Hòa 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803193151 

229 Lê Hoàn, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý I   

15 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

vàng bạc Kim 

Liên 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2800141571 

SN 213 Lê Hoàn phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

213 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 

Quý 

IV 
  

16 

Công ty 

TNHH Vàng 

bạc Kim 

Trang Pháp 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803041857 

SN 190 đường Quốc lộ 45, thôn 

Vực Phát, xã Yên Định, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

190 đường Quốc lộ 45, thôn Vực 

Phát, xã Định Liên, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý I   

17 

Công ty 

TNHH Kim 

Phú Vàng bạc 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803041952 

SN 551 đường mùng 10 tháng 6 

xã Yên Định, tỉnh Thanh Hoá 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý II   

18 
Công ty Cổ 

phần vàng 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     

0300521758-

084 

SN 139-141 đường Lê Hoàn, 

phường Hạc Thành, tỉnh Thanh 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 

Quý 

III 
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Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

bạc đá quý 

Phú Nhuận-

CN PNJ 

Thanh Hoá 

Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

139-141 đường Lê Hoàn, P Lam 

Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá ) 

19 

Công ty 

TNHH Lan 

Hương 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2800152220 

SN 230 phường Hạc Thành, tỉnh 

Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

230 Lê Hoàn, phường Lam Sơn, 

TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 

Quý 

III 
  

20 
DNTN vàng 

bạc Lộc Vân 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2800157123 

Tầng 1, SN 71 Trần Phú phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: Tầng 

1, SN 71 Trần Phú, phường Lam 

Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh 

Hoá) 

Đội QLTT 

số 9 

Công an 

tỉnh 
Quý I   

21 

Doanh 

nghiệp tư 

nhân vàng 

bạc đá quý 

Nhâm Thìn 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2802182686 

Thôn Yên Hạnh 1, xã Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hoá  

(Địa chỉ cũ tại ĐKDN: Tiểu khu 

Yên Hạnh 1, thị trấn Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Nga 

Sơn 

Quý 

IV 
  

22 

Công ty 

TNHH vàng 

bạc Hoa 

Long 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803119648 

Số nhà 340, thôn 1, xã Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKDN: 340, tiểu 

khu 1, TT Hà Trung, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 10 

UBND 

xã Hà 

Trung 

Quý 

III 
  

23 

Công ty 

TNHH dịch 

vụ thương 

mại Hải 

Ngoan 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2801179176 

Thôn Cửa Hà, xã Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ tại ĐKDN: Thôn Cửa 

Hà, thị trấn Phong Sơn, huyện 

Đội QLTT 

số 12 

Công an 

xã Cẩm 

Thủy 

Quý II   



50 

 

Stt 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân/ hộ 

kinh doanh 

dự kiến kiểm 

tra 

Ngành 

nghề/mặt 

hàng/lĩnh vực 

dự kiến kiểm 

tra 

Thông tin liên quan Ghi chú 

Tổ 

chức  

Hộ 

kinh 

doanh 

Cá 

nhân 

Số  

GCNĐK..... 
Địa chỉ 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

Thời 

điểm 

dự 

kiến  

(Quý) 

 

Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) 

24 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và dịch vụ 

vàng bạc đá 

quý Kim Bảo 

Châu 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803117721 

SN 184 Quán Giắt, xã Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

184 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Triệu 

Sơn 

Quý 

III 
  

25 

Công ty 

TNHH Vàng 

bạc Thiên 

Bảo Lâm 

Vàng trang 

sức, mỹ nghệ 
X     2803120499 

SN 109A, thôn 1, xã Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa  

(Địa chỉ cũ trong ĐKDN: SN 

109A, khu phố 1, thị trấn Yên 

Cát, huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa) 

Đội QLTT 

số 13 

UBND 

xã Như 

Xuân 

Quý 

III 
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